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 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 

 
Bản án số: 435/2022/HS-PT 

Ngày: 30-9-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự  

Các  Thẩm phán:                           Ông Vũ Thanh Liêm 

Ông Đặng Kim Nhân  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Trang, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Chiến, Kiểm sát viên. 

 

Ngày 30 tháng 9 năm 2022, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng và điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đăk 

Lăk, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử ph c th m trực tuyến c ng 

khai vụ án h nh sự thụ  ý số 374 2022 TL T-   ngày 05 tháng 9 năm 2022 đối 

v i  ị cáo Ng  Duy T về tội “Giết người”.  

Do c  kháng cáo c a  ị cáo và kháng cáo c a ngư i c  quyền   i, ngh a 

vụ  iên quan đối v i Bản án h nh sự s  th m số 68 2022   - T ngày 27 7 2022 

c a Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk. 

 Bị cáo có kháng cáo:  

 Ngô Duy T;  i i t nh: Nam;  inh ngày: 20 2 2004 tại: Đ k L k; N i 

Đăng ký nhân kh u thư ng tr  và chỗ ở hiện nay: tỉnh Đ k L k; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; T n giáo: C ng giáo; Nghề nghiệp: Làm n ng; Tr nh độ 

h c vấn: 09  2. Tiền án, tiền sự: Kh ng;    và tên cha: Ng  Viết H,  inh năm: 

 972;    và tên m : Nguyễn Thị Đoan T,  inh năm:  973.  ia đ nh  ị cáo c  

04 anh, em ruột. Bị cáo  à con th  nhất trong gia đ nh. Bị cáo chưa c  v , con. 

 Bị cáo  ị   t tạm giam từ ngày 07 0  2022, hiện đang  ị tạm giam tại Trại 

tạm giam C ng an tỉnh Đ k L k, c  mặt.  

Người bào chữa cho bị cáo Ngô Duy T: Ông  hạm C ng M – Tr  gi p 

viên pháp  ý, thuộc Trung tâm Tr  gi p pháp  ý nhà nư c tỉnh Đ k L k, c  mặt. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: 
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- Ông Y Tiêm K và  à   Nghê E, v ng mặt. 

Địa chỉ: thành phố B, tỉnh Đ k L k. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng  4 gi  ngày 27 6 202 , YS (sinh ngày 20    2007, tr  tại thành 

phố B, tỉnh Đ k L k) điều khiển xe m t   iển kiểm soát 47B2-026.47 chở Y K 

(sinh ngày  0 4 2003, tr  tại Bu n Đ, xã C), còn Đỗ Thanh T (tr  tại tổ dân phố 

5, phư ng T  òa, thành phố B) điều khiển xe m t   iển kiểm soát 47 4-8489 

chở Đặng Quốc H (tr  tại Th n 2, xã C), YE (sinh ngày  4  0 2003, tr  tại Bu n 

Đ, xã C) điều khiển xe m t   iển kiểm soát 47B2-720. 4 chở RL (sinh năm 

2000, tr  tại Bu n Đ, xã C), Ng  Duy T (sinh ngày 20 02 2004, tr  tại th n 2, xã 

C) điều khiển xe 47B -562.25 chở Nguyễn Tuấn D ( inh năm 200 , tr  tại tỉnh 

Kiên  iang) và Nguyễn Thiên P (tr  tại th n 2, xã C) điều khiển xe m t   iển 

kiểm soát 47  -9 08 chở Trần Đại  ùng T (tr  tại th n 2, xã C) đi cùng v i 

nhau vào hồ E, xã E, thành phố B ch i. Khi đi Y K c  mang theo 0  con dao dài 

40cm,  ữ i dao  ằng kim  oại dài 28cm, cán  ằng tre dài  2cm  ỏ trong  a   

màu đen. Đến khoảng  5 gi  cùng ngày, cả nh m đi từ hồ E, xã E để về nhà, khi 

cả nh m đi đến gần cổng chào xã E th  đi ngang qua xe c a chị  uỳnh Thị Kim 

H chở YB (sinh ngày 28 3 2004, tr  tại Bu n A ê B, phư ng E, thành phố B), 

YB thấy xe c a P và T đi ngang qua th  n i “  n mày nh n đểu tao hả”, nghe 

vậy th  Trần Đại  ùng T ngồi ph a sau xe m t  do Nguyễn Thiên P chở  ấy mũ 

 ảo hiểm đánh vào đầu YB và  ỏ chạy, do c  đội mũ  ảo hiểm nên YB kh ng  ị 

thư ng t ch. Bị đánh nên YB n i chị H và một số ngư i đi cùng đuổi theo nh m 

c a T. Khi đuổi theo thấy Đỗ Thanh T chở Đặng Quốc H đang đi ph a sau, YB 

cùng v i  ạn chặn xe c a T  ại, tại đây YB chửi T và H, nhưng T n i “kh ng 

phải   n em”, YB đánh T th  T  ỏ chạy qua đư ng, còn H  ỏ chạy vào trong 

hẻm. YB cùng v i  uỳnh Thị Kim H đuổi theo T và dùng mũ  ảo hiểm, tay 

chân đánh vào ngư i c a T nhưng kh ng gây thư ng t ch. L c này Y K thấy T 

 ị đánh nên quay sang n i cả nh m quay  ại để gi p T th  YS chở RL, T chở D, 

còn YS dù kh ng nghe Y K n i nhưng thấy Y K vỗ vào vai n i quay  ại th  điều 

khiển xe chở Y quay đầu xe, nhưng khi cách chỗ đánh nhau khoảng 20 mét thấy 

đ ng nên YS s  đánh nhau nên dừng xe kh ng đi nữa, còn Y K nhảy xuống xe 

tiếp tục chạy  ộ. Khi đi đến trư c số nhà  73 Y n i YB đang đánh T,   c này 

YS và RL đã chạy đến trư c, RL ngồi sau dùng chân đạp vào ngư i YB, thấy cả 

nh m c a Y K chạy t i th  YB n i “  n mày c  ngon th  vào đây”, nghe vậy Y 

K r t dao ở  a    ra x ng đến chém 0  nhát tr ng vào vùng đầu c a YB  àm YB 

ngã xuống đư ng, RL, Ng  Duy T, Nguyễn Tuấn D cùng x ng vào dùng tay 

chân đánh YB, còn YE ngồi trên xe cảnh gi i đ i đồng   n, khi cả nh m thấy Y 
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K  ị chảy máu đầu th  YE dùng xe chở RL, T chở D, Y K chạy  ộ  ỏ về nhà. 

Còn YB đư c đưa đi cấp c u tại Bệnh viên đa khoa vùng Tây Nguyên. 

Tại Bản kết  uận pháp y thư ng t ch số 769 TgT-TT Y ngày 29 6 202  

c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k L k, kết  uận YB  ị: Vết thư ng trùng vết mổ 

h nh cung đỉnh phải, vỡ   n s  đỉnh phải, xây xát mặt mu  àn tay trái, xây xát 

vùng gối trái, xây xát cổ chân trái. Tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do thư ng 

t ch gây nên hiện tại  à 29%. Vật tác động: Vật s c và vật tày. C  chế h nh thành 

thư ng t ch: Vết thư ng (sau mổ trùng vết mổ h nh cung) đỉnh phải, vỡ   n s  

đỉnh phải (sau mổ  à khuyết s ) do vật s c tác động trực tiếp gây nên c  chiều 

hư ng từ trên xuống dư i, từ phải qua trái; Các tổn thư ng xây xát mặt mu  àn 

tay trái, xây xát gối trái, xây xát cổ chân trái do tác động trực tiếp v i vật tày 

theo c  chế chà sát, mài mòn. 

 Tại  ản kết  uận giám định pháp y thư ng t ch  ổ sung số   28 TgT-

TT Y ngày  5    202  c a Trung tâm pháp y tỉnh Đ k L k, kết  uận thư ng 

t ch c a YB: 

 + Dấu hiệu ch nh qua giám định: Vết thư ng trùng vết mổ h nh cung đỉnh 

phải để  ại s o, k ch thư c (25x0,2)cm; Vết dẫn  ưu để  ại s o vùng đỉnh sau  ên 

phải, ngay xoáy t c, k ch thư c (0,5x0,4)cm; Xây xát mặt mu  àn tay trái ngay 

xư ng  àn tay III để  ại  iến đổi s c tố da, k ch thư c ( x0,5)cm; Ba vết xây xát 

vùng gối trái để  ại  a  iến đổi s c tố da, th  tự từ trên xuống dư i từ trư c ra 

sau, vết th  nhất k ch thư c ( ,5x ) cm, vết th  2 và 3 k ch thư c ( x0,5)cm; Ba 

vết xây xát cổ chân trái để  ại s o và hai vết  iến đổi s c tố da, th  tự từ trên 

xuống dư i, từ trư c ra sau, s o ngay m t chân trái k ch thư c ( x0,3)cm, vết 

 iến đổi s c tố da ngang trư c m t cá ngoài k ch thư c ( x0,5)cm, vết  iến đổi 

s c tố da cách nếp  ằn cổ chân về ph a dư i 0 cm k ch thư c (0,5x0,3)cm; Vỡ 

  n s  đỉnh phải sau m t  à khuyết s  k ch thư c (2x2)cm đáy ch c; Tụ máu 

ngoài màng c ng đỉnh phải đã điều trị ổn định. 

 + Tỷ  ệ tổn thư ng c  thể do nh m thư ng t ch gây nên hiện tại: Nh m 

thư ng t ch ở vùng đầu  à 24%, nh m thư ng t ch ở vùng tay chân  à 04%. 

 Tổng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do thư ng t ch sau khi tổng h p 

các tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể do từng thư ng t ch hiện nay  à 27%. 

* Về việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài  iệu: Quá tr nh điều tra C  quan 

Cảnh sát điều tra C ng an thành phố B, tỉnh Đ k L k đã thu giữ: 0  con dao dài 

40cm, cán  ằng tre dài  2cm; 0  Ba   màu đen xám; 0  xe m t   iển kiểm soát 

47B2-720. 4 mang tên YE; 0  xe m t   iển kiểm soát 47B -562.25 mang tên 

Ng  Viết  ùng; 0  mũ  ảo hiểm  oại mũ  ưỡi trai đã  ị  ể, vỡ. 

Tại   n  n h nh  ự     h              H - T ng y           c   

T    n nh n d n   nh Đ          quy     nh: 

 . Tuyên  ố các  ị cáo Y K, RL, Ng  Duy T, Nguyễn Tuấn D, YE phạm 
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tội “ iết ngư i”. 

 .  Căn c  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

Điều  5; khoản 3 Điều 57  Bộ  uật h nh sự. 

Xử phạt  ị cáo Y K  2 (Mư i hai) năm tù. Th i hạn chấp hành h nh phạt 

tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 29 6 202 . 

 .2 Căn c  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

Điều  5; Điều 54; khoản 3 Điều 57  Bộ  uật h nh sự. 

Xử phạt  ị cáo Nguyễn Tuấn D 10 (Mư i) năm tù. Th i hạn chấp hành 

h nh phạt tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 23 3 2022. 

 .3 Căn c  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

Điều  5; Điều 54; khoản 3 Điều 57  Bộ  uật h nh sự. 

Xử phạt  ị cáo RL 09 (Ch n) năm 06 ( áu) tháng tù. Th i hạn chấp hành 

h nh phạt tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 07 0  2022. 

 .4 Căn c  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

Điều  5; Điều 54; khoản 3 Điều 57; Điều 98; khoản 3 Điều  02 Bộ  uật h nh sự. 

Xử phạt  ị cáo Ng  Duy T 05 (Năm) 06 ( áu) tháng tù. Th i hạn chấp 

hành h nh phạt tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 07 0  2022.  

 .5 Căn c  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 5 ; 

Điều  5; Điều 54; khoản 3 Điều 57; Điều 98; khoản 3 Điều  02  Bộ  uật h nh sự. 

Xử phạt  ị cáo YE 04 (Bốn) năm 06 ( áu) tháng tù. Th i hạn chấp hành 

h nh phạt tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 07 0  2022. 

Ngoài ra,  ản án s  th m còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử  ý vật 

ch ng, án ph  và quyền kháng cáo theo quy định c a pháp  uật. 

 

Kh ng c o:  

Ngày  0 8 2022,  ị cáo Ng  Duy T nộp đ n kháng cáo xin giảm nh  h nh 

phạt. 

Ngày 04 8 2022,  ng Y Tiêm K và  à   Nghê E nộp đ n kháng cáo xin 

nhận  ại vật ch ng  à xe máy trong vụ án. 

Tại phi n     phúc  h  : 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng phát  iểu: 

Đối v i kháng cáo c a  ị cáo Ng  Duy T:  ị cáo cùng tham gia v i  ị cáo 

Y K và các  ị cáo khác đánh nhau, gây thư ng t ch cho ngư i  ị hại 29%. Tòa 

án cấp s  th m đã áp dụng đầy đ  các t nh tiết giảm nh , xét  ị cáo  à ngư i 

chưa thành niên, xử phạt 05 năm 06 tháng tù  à phù h p; đề nghị kh ng chấp 

nhận kháng cáo xin giảm nh  h nh phạt. 
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Đối v i kháng cáo c a ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan: xe m t  

 iển kiểm soát 47B2-720. 4 đ ng tên YE  à phư ng tiện phạm tội nên Tòa án 

cấp s  th m tuyên tịch thu  à đ ng; đề nghị kh ng chấp nhận kháng cáo yêu cầu 

trả  ại xe máy. 

V  vậy, đề nghị giữ nguyên  ản án s  th m. 

Ngư i  ào chữa cho  ị cáo tr nh  ày: Tòa án cấp s  th m xét xử  ị cáo về 

tội “Giết người”  à đ ng, tuy nhiên cần xét nguyên nhân phạm tội do  ị hại 

thách th c, đánh nh m  ị cáo trư c nên  ị hại cũng c   ỗi. Do đ ,  ị cáo phạm 

tội kh ng c  t nh chất c n đồ, đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 123, Điều 54 Bộ 

 uật   nh sự để xét giảm h nh phạt cho  ị cáo. 

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

[1] Tại phiên tòa ph c th m,  ị cáo Ng  Duy T khai nhận toàn  ộ hành vi 

phạm tội. L i khai c a  ị cáo tại phiên toà phù h p v i   i khai trong quá tr nh 

điều tra và phù h p v i các tài  iệu, ch ng c  khác c  trong hồ s  vụ án. Từ đ , 

c  đ  c  sở kết  uận: khoảng  4 gi  ngày 27 6 202 , thấy  ạn  à anh Đỗ Thanh 

T  ị YB đánh trư c số nhà  73 Y, nên Y K r  YS, RL, Ng  Duy T, Nguyễn 

Tuấn D đánh anh YB th  cả nh m đồng ý.  RL dùng chân đạp vào ngư i YB 

trư c, khi nghe anh YB thách th c, Y K r t dao ở  a    ra x ng đến chém 0  

nhát từ trên xuống tr ng vào vùng đầu c a YB  àm YB ngã xuống đư ng,   c 

này RL, Ng  Duy T, Nguyễn Tuấn D tiếp tục cùng x ng vào dùng tay chân đánh 

YB, còn YE ngồi trên xe đ i đồng   n, khi cả nh m thấy Y K  ị chảy máu đầu 

th  YE dùng xe chở RL, T chở D, Y K chạy  ộ  ỏ về nhà.  ậu quả, anh YB  ị 

thư ng t ch v i tổng tỷ  ệ phần trăm tổn thư ng c  thể  à 29%. 

[2]  ành vi nêu trên c a  ị cáo Ng  Duy T và các đồng phạm đã phạm 

vào tội “ iết ngư i” v i t nh tiết định khung “C  t nh chất c n đồ”, tội phạm và 

h nh phạt đư c quy định tại điểm n khoản   Điều  23 Bộ  uật H nh sự như  ản 

án s  th m đã qui kết  à c  căn c , đ ng pháp  uật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm h nh phạt c a  ị cáo Ng  Duy T:  

Tòa án cấp s  th m đã xét  ị cáo Ng  Duy T khi phạm tội  à ngư i chưa 

thành niên và c  các t nh tiết giảm nh  quy định tại điểm  , s khoản  , khoản 2 

Điều 5  Bộ  uật H nh sự 2015: sau khi phạm tội,  ị cáo đã thành kh n khai  áo, 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội c a m nh; gia đ nh  ị cáo đã tham gia  ồi 

thư ng chi ph  điều trị và các chi ph  khác cho ngư i  ị hại và đư c ngư i  ị hại 

 ãi nại xin giảm nh  h nh phạt;  ị cáo c   ng nội  à ngư i c  c ng v i cách 

mạng; phạm tội thuộc trư ng h p chưa đạt. Tòa án cấp s  th m xử phạt  ị cáo 

05 (năm) 06 (sáu) tháng tù  à phù h p, kh ng nặng, tư ng x ng v i t nh chất và 
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m c độ, hậu quả hành vi phạm tội.  au khi xét xử s  th m,  ị cáo kh ng c  t nh 

tiết giảm nh  m i nên kh ng c  c  sở xét giảm h nh phạt. 

[4] Về áp dụng t nh tiết phạm tội: “C  t nh chất c n đồ” đối v i  ị cáo: 

xét sau khi Y K dùng dao chém 0  nhát tr ng vào vùng đầu c a YB  àm YB ngã 

xuống đư ng, Ng  Duy T cùng v i RL, Nguyễn Tuấn D x ng vào dùng tay 

chân đánh YB.  ành vi tấn c ng YB đã  ị thư ng t ch, ngã xuống đư ng cho 

thấy  ị cáo sẵn sàng hành động, sử dụng vũ  ực uy hiếp ngư i khác. Tòa án cấp 

s  th m xác định  ị cáo phạm tội v i t nh tiết: “C  t nh chất c n đồ”  à c  căn 

c . Do đ , kh ng chấp nhận quan điểm c a ngư i  ào chữa cho rằng  ị cáo 

phạm tội kh ng c  t nh chất c n đồ và đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 123, Điều 

54 Bộ  uật   nh sự để xét giảm h nh phạt cho  ị cáo. 

[5] Xét kháng cáo c a ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan  ng Y Tiêm 

K và  à   Nghê E đề nghị nhận  ại vật ch ng  à xe máy trong vụ án:  

Mặc dù xe m t   iển kiểm soát 47B2-720.14 đ ng tên YE nhưng  ị cáo 

sử dụng xe cùng v i nh m  ạn đi vào hồ E v i mục đ ch  à đi ch i. Việc xảy ra 

đánh nhau  à ngẫu nhiên, t nh c , kh ng c  ch  định trư c. Trong trư ng h p 

này xe máy c a YE kh ng phải  à phư ng tiện phạm tội, Tòa án cấp s  th m cho 

rằng  ị cáo sử dụng xe máy vào việc phạm tội và tuyên tịch thu  à kh ng đ ng. 

Do đ , kháng cáo c a ngư i c  quyền   i, ngh a  

vụ  iên quan yêu cầu trả  ại xe máy  à c  căn c  chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn c  điểm a,   khoản   Điều 355 Bộ  uật Tố tụng h nh sự; 

Kh ng chấp nhận kháng cáo c a  ị cáo Ng  Duy T; 

Chấp nhận kháng cáo c a ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan  ng Y 

Tiêm K và  à   Nghê E; 

 iữ nguyên  ản án h nh sự s  th m về h nh phạt; 

 ửa  ản án h nh sự s  th m về phần xử  ý vật ch ng;  

1. Áp dụng  điểm n khoản   Điều  23; điểm  , s khoản  , khoản 2 Điều 

5 ; Điều  5; Điều 54; khoản 3 Điều 57; Điều 98; khoản 3 Điều  02 Bộ  uật 

H nh sự 2015. 

Xử phạt  ị cáo Ng  Duy T 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù về tội “Giết 

người”. Th i hạn chấp hành h nh phạt tù t nh từ ngày  ị cáo  ị   t tạm giam 

07/01/2022.  

2. Về xử  ý vật ch ng:  
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Tuyên trả  ại ngư i c  quyền   i, ngh a vụ  iên quan  ng Y Tiêm K và  à 

  Nghê E xe m t   iển kiểm soát 47B2-720. 4 mang tên YE. 

3. Án ph  h nh sự ph c th m: 

Bị cáo Ng  Duy T phải chịu 200.000đ. 

4. Các quyết định khác c a  ản án h nh sự s  th m kh ng c  kháng cáo, 
kh ng  ị kháng nghị c  hiệu  ực pháp  uật kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, 

kháng nghị.  

 Bản án ph c th m c  hiệu  ực pháp  uật kể từ ngày tuyên án. 

      Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng; 

- TAND tỉnh Đ k L k; 

- C  quan C ĐT-C ng an tỉnh Đ k L k; 

-  hòng   NV-C ng an tỉnh Đ k L k; 

- C  quan C T A   - C ng an tỉnh Đ k L k;  

- Sở Tư pháp tỉnh Đ k L k; 

- Cục THADS tỉnh Đ k L k; 

- Bị cáo;  

- Ngư i tham gia tố tụng khác; 

- Lưu   VA,   CT , LT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

                       

                                 Tự 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


